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 Bộ Xây dựng . Công trình hiệu quả năng lượng Tài liệu đào tạo nâng 
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chung cư cao tầng tại Việt Nam). 

 Hệ thống quản lý năng lượng – Hướng dẫn áp dụng, 
duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng. 
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Tính toán nướ ỉ ừ ấ ấ ả ắn đô thị
ằng phương pháp mô hình hóa

ọ ầ
Đạ ọ ự ộ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
ấ ả ắn đô thị

Độ ẩ ủ
ướ ỉ

ễ

Tính toán lượng nướ ỉ ạt độ ấ ấ ả ắ ố ệ ất có ý nghĩa cho 
ả ệ môi trườ ởi vì nướ ỉ ế ố ễ ừ ạt độ

ấ ả ếu lượ nướ ỉ rác sinh ra không đượ ểm soát thì nguy cơ ảnh hưở ủ ế ố
ừ ấ ự ế ới môi trường nướ ặt, nước dưới đất và môi trường đấ

Trước đây, việ ự báo lượng nướ ỉ ặc tính toán nướ ỉ ỉ ự ủ ế ệ
ấp và lượng mưa. Phương pháp cân bằng nước là phương pháp cơ bản nhưng chưa tính đượ

ộ ảnh hưở ủ ấ ới lượng nướ ột vài phương pháp khác thì khố
lượ ớ ứ ạ ứ ự ện để đề ất phương thức tính toán lượng nướ
ỉ ậ ấ ột cách chính xác hơn với điề ệ ậ ủ ệ

ự ề ảng Matlab đơn giả ễ ứ ụ ấ ỳ ấ
ấ ả ắ

 Đặ ấn đề

Nướ ỉ ộ ữ ồ ễ
ừ ấ ạ ối đe dọ ớn đố ớ ất lượng đấ

nướ ặt và nướ ầm, đồ ờ ấn đề ọ ề
môi trườ ứ ỏe con ngườ ấ ả ắn đô thị CTRĐT đượ

ấ ở các nước đang phát triển thườ ạ ột lượ ớn nướ
ỉ ượ ẩ ệc ướ ả năng tạ ố

lượng nướ ỉ ý nghĩa ọ ấ ớ đố ớ ệ
ế ế ấ ủ ạ ử lý nướ ỉ rác và phân tích độ ổn đị

ủ ấ
ầ ấ ủa nướ ỉ ấ ứ ạ

ứ ề ự ố lượng nướ ỉ ệ ử lý nướ ỉ
ấ ủa nướ ỉ đề ự ệ ểu cơ 

ế hình thành nướ ỉ ự ệ ớ ấ ề ầ CTRĐT
ữa các nước đang phát triển và các nướ ể ỉ ệ ả

ữu cơ dễ ủ ế ự ẩm, vườ . Hàm lượng nướ
ban đầ ả năng giữ nướ ủ CTRĐT có hàm lượ ấ ả ữ
cơ cao hơn so vớ CTRĐT có hàm lượ ấ ả ữu cơ ấ

ệ ấ ữ nướ ốt hơn và khả năng sả ấ nướ ốt hơn.
Lượng nướ ỉ rác đóng vai trò quan ọ khi đánh giá ô nhiễ

ừ ấ CTRĐT ầ ết các trườ ợ
ện pháp định lượng nướ ỉ ệ ạ ỉ tính đế ộ ồn đó là 

lượng mưa rơi vào ô chôn lấ ậ ẽ ở ế
ọ ế ố ễ nướ ỉ ừ ấ CTRĐT
ạ ệ ả đượ ấ ạ ấ CTRĐT độ ẩ

tương đố ậy khi tính toán nướ ỉ ầ ả
xem xét đế ấ ủ ải đặ ệt là độ ẩ ủ ả

Để ắ ụ ấn đề ệ ứ ự
cách tính lượng nướ ỉ ự ồ ạo thành nướ ỉ

ấ ả ồm: lượng mưa xâm nhậ ớ ấ
ả đượ ấ ; lượng nướ ừ ệ ủ ả
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ấ , phương thứ ậ ấ ả ồ
ụ ộc chính vào đặc điể ậ ự ứ ấ

ủ ấ ải đượ ấ ự ệ ấ
ả ệ ấ ế ị đầm nén, phun tướ ần hoàn nướ ỉ

tướ ị ạ ế ễm môi trườ ậ ấ ệ
ố ấ ủ ậ ệ ủ ớ ủ ố

 Cơ chế hình thành nướ ỉ

ế ố ảnh hưởng đến độ ẩm ban đầ ủ CTRĐT ồ
ế ố địa lý, điề ệ ậu, thói quen, trình độ ể
ử ấ ả ắ ế ố ẽ ế ảnh hưởng đế

ị độ ẩm ban đầ CTRĐT ằ ảnh hưởng đế ầ
ủ CTRĐT ậ ỉ ảnh hưở ủ ế ố ầ
ấ ả ậ ứu độ ẩm ban đầ ủ CTRĐT

Độ ẩ ủ ấ ả ắ CTRĐT ể ạ
ầ ả độ ẩ ất thườ ồ ả

ếp và rác vườn, độ ẩ ả ế ấ ối lượng ướ ừ
đế ạ ải có độ ẩ ứ ầ
thườ ồ ấ ả ệ ỗ … Loạ ầ
có độ ẩ ứ ồ ự ủ ạ ố ứ

ề ứu đượ ự ệ ấ độ ẩm ban đầ
CTRĐT ở ốc cao hơn nhiề ới ban đầu độ ẩ ủ CTRĐT
ở các nướ ỹ ố ố đạ ệ

ứ ở ố ằ ả %, độ ẩ
ban đầ ủ CTRĐT ạ ố ủ ố

Độ ẩm ban đầ ủ CTRĐT ạ các nướ ể ở
ỹ ứ độ ẩ ban đầ ủ CTRĐT

. Như vậ ể ấ ằng độ ẩm ban đầ ủ CTRĐT ở
ố ầ ấp đôi so vớ CTRĐT ở các nướ ể ở

ỹ
ạ ệt Nam độ ẩ ủ ấ ả ắ ạt đô thị được đề

ậ ề ứ thường dao độ ủ ế ả
ứ ề ự hình thành nướ ỉ ấ ầ ố

ệu liên quan đến độ ẩ ủ ả ụ ể ể ả đến độ
ẩ ủ ả ạ ấ ở các đô thị ớn như Hà 
ộ ồ , bãi Nam Sơn (43,66 %) bãi Xuân Sơn (46,58

bãi Đa Phướ ệp Phướ
ạ ể ấ ằ ầ ủ CTRĐT ự thay đổ

ụ ộ ờ đặc điể ự ầ CTRĐT
ở ề ế ở ấp độ ể

ế ố ảnh hưởng đế ầ ủ CTRĐT ồ
ử ấ ả ắn, điề ệ ậ ố ống và trình độ ể

ế
Nướ ỉ ừ ấ ấ ả ắ ạ

ể đượ ồn chính: (i) nước mưa thấ
ấp và (ii) nướ ỉ ừ ấ ả ắ ạ ấ

(nén ép sơ cấ ứ ấ ấy cơ chế ạo ra nướ ỉ
do quá trình nén ép sơ cấ ứ ấ ấ ải đượ ấp có độ
ẩm ban đầu cao, như đượ ể ệ ở giai đoạ ấ ải đượ
đổ ạ ấp, nướ ẽ ả ống dưới do tác độ ủ ọ
ực và độ ẩ ả ần đế ả năng tích nướ ổn đị ủ ấ ả

như thể ệ ở giai đoạn II. Sau đó, quá trình nén ép chấ ải sơ cấ
ễ ự ủ ả ọng. Trong quá trình này, nước đượ ả

ỏ ấ ả ả năng tích nướ ổn đị ả ố ấ
hơn nữa, như đượ ể ệ ở giai đoạ ực nén sơ cấ ở ứ
ừ ả ấ ả ẫ ở ạng thái chưa bão hòa (tức là bước đầ
ủa Giai đoạn III) và nướ ẽ ả ống dướ

độ lún nén sơ cấ ớ ấ ả ẽ ể ạ ứ
là bướ ủa giai đoạn III). Nướ ể
độ ẫ ủ ự ấ ấ ả ị ngâm hoàn toàn trong nướ ỉ
nghĩa là mức nướ ỉ rác đã đượ ấ ả
đó, khi quá trình phân hủ ứ ứ ấ ủ
CTRĐT ễn ra, nướ ẽ ế ục đượ ải phóng cho đế ả năng 
tích nướ ổn đị ủ ấ ả ả ố ị ổn định, như thể

ện trong giai đoạ ộ ời gian dài thoát nước, lượng nướ
dư thừ ẽ rút đi và chấ ả ố ẽ ể ạ
bão hòa, như thể ệ ở giai đoạ

Cơ chế hình thành nướ ỉ
ồ
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ấ , phương thứ ậ ấ ả ồ
ụ ộc chính vào đặc điể ậ ự ứ ấ

ủ ấ ải đượ ấ ự ệ ấ
ả ệ ấ ế ị đầm nén, phun tướ ần hoàn nướ ỉ

tướ ị ạ ế ễm môi trườ ậ ấ ệ
ố ấ ủ ậ ệ ủ ớ ủ ố

 Cơ chế hình thành nướ ỉ

ế ố ảnh hưởng đến độ ẩm ban đầ ủ CTRĐT ồ
ế ố địa lý, điề ệ ậu, thói quen, trình độ ể
ử ấ ả ắ ế ố ẽ ế ảnh hưởng đế

ị độ ẩm ban đầ CTRĐT ằ ảnh hưởng đế ầ
ủ CTRĐT ậ ỉ ảnh hưở ủ ế ố ầ
ấ ả ậ ứu độ ẩm ban đầ ủ CTRĐT

Độ ẩ ủ ấ ả ắ CTRĐT ể ạ
ầ ả độ ẩ ất thườ ồ ả

ếp và rác vườn, độ ẩ ả ế ấ ối lượng ướ ừ
đế ạ ải có độ ẩ ứ ầ
thườ ồ ấ ả ệ ỗ … Loạ ầ
có độ ẩ ứ ồ ự ủ ạ ố ứ

ề ứu đượ ự ệ ấ độ ẩm ban đầ
CTRĐT ở ốc cao hơn nhiề ới ban đầu độ ẩ ủ CTRĐT
ở các nướ ỹ ố ố đạ ệ

ứ ở ố ằ ả %, độ ẩ
ban đầ ủ CTRĐT ạ ố ủ ố

Độ ẩm ban đầ ủ CTRĐT ạ các nướ ể ở
ỹ ứ độ ẩ ban đầ ủ CTRĐT

. Như vậ ể ấ ằng độ ẩm ban đầ ủ CTRĐT ở
ố ầ ấp đôi so vớ CTRĐT ở các nướ ể ở

ỹ
ạ ệt Nam độ ẩ ủ ấ ả ắ ạt đô thị được đề

ậ ề ứ thường dao độ ủ ế ả
ứ ề ự hình thành nướ ỉ ấ ầ ố

ệu liên quan đến độ ẩ ủ ả ụ ể ể ả đến độ
ẩ ủ ả ạ ấ ở các đô thị ớn như Hà 
ộ ồ , bãi Nam Sơn (43,66 %) bãi Xuân Sơn (46,58

bãi Đa Phướ ệp Phướ
ạ ể ấ ằ ầ ủ CTRĐT ự thay đổ

ụ ộ ờ đặc điể ự ầ CTRĐT
ở ề ế ở ấp độ ể

ế ố ảnh hưởng đế ầ ủ CTRĐT ồ
ử ấ ả ắn, điề ệ ậ ố ống và trình độ ể

ế
Nướ ỉ ừ ấ ấ ả ắ ạ

ể đượ ồn chính: (i) nước mưa thấ
ấp và (ii) nướ ỉ ừ ấ ả ắ ạ ấ

(nén ép sơ cấ ứ ấ ấy cơ chế ạo ra nướ ỉ
do quá trình nén ép sơ cấ ứ ấ ấ ải đượ ấp có độ
ẩm ban đầu cao, như đượ ể ệ ở giai đoạ ấ ải đượ
đổ ạ ấp, nướ ẽ ả ống dưới do tác độ ủ ọ
ực và độ ẩ ả ần đế ả năng tích nướ ổn đị ủ ấ ả

như thể ệ ở giai đoạn II. Sau đó, quá trình nén ép chấ ải sơ cấ
ễ ự ủ ả ọng. Trong quá trình này, nước đượ ả

ỏ ấ ả ả năng tích nướ ổn đị ả ố ấ
hơn nữa, như đượ ể ệ ở giai đoạ ực nén sơ cấ ở ứ
ừ ả ấ ả ẫ ở ạng thái chưa bão hòa (tức là bước đầ
ủa Giai đoạn III) và nướ ẽ ả ống dướ

độ lún nén sơ cấ ớ ấ ả ẽ ể ạ ứ
là bướ ủa giai đoạn III). Nướ ể
độ ẫ ủ ự ấ ấ ả ị ngâm hoàn toàn trong nướ ỉ
nghĩa là mức nướ ỉ rác đã đượ ấ ả
đó, khi quá trình phân hủ ứ ứ ấ ủ
CTRĐT ễn ra, nướ ẽ ế ục đượ ải phóng cho đế ả năng 
tích nướ ổn đị ủ ấ ả ả ố ị ổn định, như thể

ện trong giai đoạ ộ ời gian dài thoát nước, lượng nướ
dư thừ ẽ rút đi và chấ ả ố ẽ ể ạ
bão hòa, như thể ệ ở giai đoạ

Cơ chế hình thành nướ ỉ
ồ

 hương pháp ằ nướ

Phương pháp cân bằng nướ
phương pháp thông dụ ấ ện pháp tính toán lượ
nướ ỉ ột cách đơn giản, phương pháp

ự ậ ủa nướ ớ ủ ấp, đi qua 
ấp (có độ ất đị ị ảnh hưở ở ự ốc hơi phầ

ại coi như đượ ạ ừ ấ ọi là nướ ỉ rác. Điề
ắ ắ ả ấ ả ắn đạt đến bão hòa nướ ặ

ả năng hấ ụ ữ nướ đạ ối đa, nướ ỉ ẽ ạ . Khi đạ
đến giai đoạ ể ất vài năm tùy thuộc vào kích thướ

ấ ậ ự ế và điề ệ ờ ế
ằng nướ ủ ấp đượ ể ệ
ấ ồ ệ ống lót đáy và n lớ ấ ả

phía dướ ớ ấm có độ ấ ấp. Khi lượng mưa rơi xuố ề
ặ ấ ộ ầ ẽ ốc hơi và trở ả ầ

ạ ẽ ấ ớ ấ ải. Đố ớ ấp có độ ẩ
ban đầu cao, lượng mưa thấm vào thườ ở thành nướ ự ớ

ủ CTRĐT, nướ ấ ải đượ ả
ồ ạ ở ạng nướ ự do và nướ ết. Vì nướ ế

đượ ấ ụ ề ặ ạ ắ ực hút tĩnh điệ ồ
ạ ấ ải như mộ ầ ủ ả năng tích nướ ổn định. Nướ
ự ể được chia thành nướ ọ ực và nướ ẫn. Nướ
ọ ự ể ống dướ ụ ủ ọ ự ở
ộ ầ ủa nướ ỉ rác; nướ ẫ ồ ạ ở vùng chưa bão hòa 

và đồ ờ ị ảnh hưở ở ọ ự ực hút. Lúc đầ ọ ự
ớn hơn lực hút nên nướ ẫ ể ống dướ ố

ả ố g dướ ạng nướ ỉ ừ đó sẽ ẫn đế ảm độ
và tăng lự ở vùng chưa bão hòa. Khi lự ớn hơn trọ ự
nướ ẫ ừ ển độ ồ ạ ấ ải như mộ

ầ ủ ả năng tích nướ ổn đị
ả ộ ệ ổ ủ ến đượ ử

ụ phương pháp cân bằng nướ ặc dù phương pháp này về
ặ ết chính xác nhưng có mộ ự ắ ắ ế ợ

ớ ến để ự

Sơ đồ cân bằng nước trong ô chôn lấp
ồ

 Đề ấ tính toán lượng nướ ỉ

Căn cứ trên phương pháp ằng nước, phương thức căn bả
trong tính toán lượng nướ ỉ ứu đề ấ ộ ự
báo nướ ỉ ợ điề ệ ệ Ứ ụ ụ

ể ấ ỵ

 ế ố ảnh hưởng đến lượng nướ ỉ

Sơ đồ khối mô tả dòng nước trong ô chôn lấp

Trong đó
Lượng mưa  ệch lượng nướ

ấ
: Lượng mưa xâm nhậ ớ

ớ ủ
: nướ ổ ỹ ậ

ậ
ả năng bốc hơi tiềm năng : Nướ ỉ

ốc hơi thự

Tính toán nướ ỉ rác phát sinh theo 2 giai đoạ
GĐ1: Giai đoạ ậ
Bước 1. Tính lượng nước mưa xâm nhập giai đoạ ậ năm 
đầ ắt đầ ấ

ủ – ỉ ệ nước mưa xâm nhậ
ủ – ỉ ệ nước mưa xâm 

ậ
ủ ối cùng chưa trồ – ỉ ệ

nước mưa xâm nhậ
Lượng nước mưa xâm nhậ ấp xác đị ứ

𝐼𝐼𝐶𝐶 =  ∑ 𝑃𝑃 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑖𝑖𝑐𝑐 ∗ 𝑡𝑡𝑐𝑐
𝛽𝛽 ∗ 𝐻𝐻

𝑛𝑛

𝑐𝑐
                (1)
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Trong đó: 
ạ ủ

P: lượng mưa, (mm)
ệ ấ

ỷ ệ lượng mưa xâm nhậ ấp tương ứ ớ ớ
ủ

ả ờ ớ ủ ạt động, năm;
 ỉ ọ ấ ấ

ề ấ
Bước 2. Nước trong ô chôn lấp

Nướ ỉ ấp đượ ạ ừ ồ
ọ ự ả năng giữ nướ

Do đầ
ủ

Lượng nướ ấ ụ ộc vào độ ẩ ủ
rác đượ ấ ếu độ ẩ ủ ấp hơn độ ẩ ủa đấ ự

ấp thì lượng nướ ỉ ấ ỉ ụ ộ
vào đầ ủy. Ngượ ạ ếu độ ẩm ban đầ ủ
hơn độ ẩ ấp thì lượng nướ ỉ ạ ớ

ả năng giữ nước, quá trình đầ ủ ủ ấ
Lượng nướ ạ ấ



Rác đượ ấ ể ở 2 trườ ợ
Rác có độ ẩ ấp hơn môi trườ ấp. Lượ ẩ

ả năng giữ nướ
Rác có độ ẩm cao hơn môi trườ ấp. Lượ ẩ

ẽ “thoát” ra ngoài theo trọ ự
Nước do đầ ọ ự
Sau khi đầ ằ ế ị ụ ẽ ị ạ

ần nước trong rác “rỉ” ra nhờ ự ủ ế ị đầ
Nước hình thành do đầ ặ ọ ực và đầm nén thườ

ả ần đầ ặc tháng đầu khi rác đượ ấp đượ
toán như sau:

𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺 =  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑀𝑀𝑀𝑀
100 − 𝐶𝐶𝐶𝐶

100) ∗ 1000
ọng lượ ủ

MC: Lượ ẩ ủ
CC: Lượ ẩm đầ
Nướ ừ ủ
Nướ ạ ả ứ ủy và lượng nước bay hơi do 

ấ
𝑊𝑊𝐷𝐷 =  (𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷 

𝐶𝐶𝐶𝐶
100 − 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷  

𝐶𝐶𝐶𝐶
100) ∗ 1000

ọng lượng khô ban đầ ủ
CC: Lượ ẩm đầ

ọng lượ ủ ủ ờ
CD: Lượ ẩ ủ
Trong đó 

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷  = ∑ 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
100𝑖𝑖 )

Trong lượ ủ ủ ời gian liên quan đế
ự ủ ủ ầ ấ ải. Thông thườ ấ
ả ẽ đượ ồ ủ ấ ả

ự ẩ ủ ậ ấ ỗ ấ ả ệ
ủ ự ạ ỉ ủ ọng khô ban đầ ủ
ầ ấ ả ấ ấ ả ả năng phân hủ ọ

ủ
Bước 3: Nước rác tuần hoàn và dung dịch bổ sung trong giai đoạn vận hành

ộ ỹ ậ ậ ấ ần hoàn nướ ỉ
ử ụ ế ẩ ọ ử ễ

trườ ử ả ử là 1 cách làm đem lạ ệ ả
ề ữ Lượng nướ ỉ rác đượ ần hoàn cũng như dung dị

phun tưới đượ ẩ ỹ ậ ậ ấ
ả

GĐ2: Giai đoạn đóng ô chôn lấ
ủ ố ồ

làm 2 giai đoạ
ớp lót đáy còn nguyên vẹ ỉ ệ nước mưa xâm 

ậ ả ừ năm thứ
ớp lót đáy bị hư hỏ ỉ ệ nước mưa xâm nhậ

ảng sau 40 năm)
Trên cơ sở đề ấ ế ầ ề để ạ ế

ả ớ ế ữ ệ ầ

 ầ ề nướ ỉ ằ

ế ả ấ ạ ỵ ớ
ố như sau

Lượng mưa trung bình năm, P=1612 mm 
ệ ấ
ờ ậ = 5 năm (giai đoạ ậ

ỉ ọ ủ 

ề ấ

ộ ố ự ệ ở ạ ệ lượ
nước rác theo các giai đoạ
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Trong đó: 
ạ ủ

P: lượng mưa, (mm)
ệ ấ

ỷ ệ lượng mưa xâm nhậ ấp tương ứ ớ ớ
ủ

ả ờ ớ ủ ạt động, năm;
 ỉ ọ ấ ấ

ề ấ
Bước 2. Nước trong ô chôn lấp

Nướ ỉ ấp đượ ạ ừ ồ
ọ ự ả năng giữ nướ

Do đầ
ủ

Lượng nướ ấ ụ ộc vào độ ẩ ủ
rác đượ ấ ếu độ ẩ ủ ấp hơn độ ẩ ủa đấ ự

ấp thì lượng nướ ỉ ấ ỉ ụ ộ
vào đầ ủy. Ngượ ạ ếu độ ẩm ban đầ ủ
hơn độ ẩ ấp thì lượng nướ ỉ ạ ớ

ả năng giữ nước, quá trình đầ ủ ủ ấ
Lượng nướ ạ ấ



Rác đượ ấ ể ở 2 trườ ợ
Rác có độ ẩ ấp hơn môi trườ ấp. Lượ ẩ

ả năng giữ nướ
Rác có độ ẩm cao hơn môi trườ ấp. Lượ ẩ

ẽ “thoát” ra ngoài theo trọ ự
Nước do đầ ọ ự
Sau khi đầ ằ ế ị ụ ẽ ị ạ

ần nước trong rác “rỉ” ra nhờ ự ủ ế ị đầ
Nước hình thành do đầ ặ ọ ực và đầm nén thườ

ả ần đầ ặc tháng đầu khi rác đượ ấp đượ
toán như sau:

𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺 =  𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑀𝑀𝑀𝑀
100 − 𝐶𝐶𝐶𝐶

100) ∗ 1000
ọng lượ ủ

MC: Lượ ẩ ủ
CC: Lượ ẩm đầ
Nướ ừ ủ
Nướ ạ ả ứ ủy và lượng nước bay hơi do 

ấ
𝑊𝑊𝐷𝐷 =  (𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷 

𝐶𝐶𝐶𝐶
100 − 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷  

𝐶𝐶𝐶𝐶
100) ∗ 1000

ọng lượng khô ban đầ ủ
CC: Lượ ẩm đầ

ọng lượ ủ ủ ờ
CD: Lượ ẩ ủ
Trong đó 

𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷  = ∑ 𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 (1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
100𝑖𝑖 )

Trong lượ ủ ủ ời gian liên quan đế
ự ủ ủ ầ ấ ải. Thông thườ ấ
ả ẽ đượ ồ ủ ấ ả

ự ẩ ủ ậ ấ ỗ ấ ả ệ
ủ ự ạ ỉ ủ ọng khô ban đầ ủ
ầ ấ ả ấ ấ ả ả năng phân hủ ọ

ủ
Bước 3: Nước rác tuần hoàn và dung dịch bổ sung trong giai đoạn vận hành

ộ ỹ ậ ậ ấ ần hoàn nướ ỉ
ử ụ ế ẩ ọ ử ễ

trườ ử ả ử là 1 cách làm đem lạ ệ ả
ề ữ Lượng nướ ỉ rác đượ ần hoàn cũng như dung dị

phun tưới đượ ẩ ỹ ậ ậ ấ
ả

GĐ2: Giai đoạn đóng ô chôn lấ
ủ ố ồ

làm 2 giai đoạ
ớp lót đáy còn nguyên vẹ ỉ ệ nước mưa xâm 

ậ ả ừ năm thứ
ớp lót đáy bị hư hỏ ỉ ệ nước mưa xâm nhậ

ảng sau 40 năm)
Trên cơ sở đề ấ ế ầ ề để ạ ế

ả ớ ế ữ ệ ầ

 ầ ề nướ ỉ ằ

ế ả ấ ạ ỵ ớ
ố như sau

Lượng mưa trung bình năm, P=1612 mm 
ệ ấ
ờ ậ = 5 năm (giai đoạ ậ

ỉ ọ ủ 

ề ấ

ộ ố ự ệ ở ạ ệ lượ
nước rác theo các giai đoạ

ế ả ủ

ế ả ủa mô hình đề ấ ồm đầ
đủ ố như lý thuyế ủa phương pháp cân bằng nướ

ối lượng tính toán đượ ảm đi rấ ề ến được đưa 
vào có tính đế ự thay đổ ờ ủ ậ ấ

ậy lượng nướ ỉ rác sinh ra đượ ự ối đa các yế ố ả
hưởng. Thêm vào đó, mô hình đượ ự ựa trên căn cứ ự ế

ậ ấ ả ợ ệ ẩ
ủ ệ
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 ế ậ

ấp được coi là phương pháp phổ ế ất để ủ
ử ấ ả ắn. Phương pháp chôn lấp có ưu điể ấ
ệ ả và đơn giản. Tuy nhiên, phương pháp xử ần đượ
ả ợp lý để ngăn ngừ ả ể ễm môi trườ ệ

ấ ệ ạo ra nướ ỉ rác, đây là hiện tượng thườ
ả ở ấ ả ấp. Nướ ỉ rác được coi là nướ ả ấ

ễ ồ ỗ ợ ấ ễm vô cơ và hữu cơ độ ạ
ồng độ ủ ấ ữu cơ tự Nướ ỉ ầ ải đượ

ật chính xác để ả ểu nguy cơ ô nhiễm môi trườ
ố ệu căn cứ để xác đị ấ ạ ử ợ

ậ ấn đề ầ ế ế ự ạt độ
ủ ộ ấ ểm soát nướ ỉ

ứu đã đề ất mô hình tính toán nướ ỉ
ờ ợ ớ ự ế ậ ủ ệ
ị ạng nướ ậ ấp, Lượng EM đượ ấ

Đị ứ ự ậ ể ử ấ ả ắn đô thị
ố ết đị ố: 592/QĐ BXD ngày 30 tháng 5 năm 

ủ ộ trưở ộ ự ử ụ ụ
để ắ ờ ối lượng nướ ỉ

ờ
ự ệ ứ cũng sẽ ần vào lĩnh vự ả

ấ ả ắ ệ ả hơn ệc định lượ ự ạ
nướ ỉ ằ ục đích thiế ế ậ ấ ợ

ế ả ủ ứu đã thự ệ ấ ạ ể ạ
nướ ỉ ừ ấ CTRĐT, có tính đế ảnh hưở

ủ ệ ố ủ ủ ố ộ ế
ố ọng đóng góp vào sự hình thành nướ ỉ ậ

ấ ậ ứ ựng phương pháp xác đị
lượng nướ ỉ ấ ả ầ ế
nghĩa đố ớ ả ệ trườ ử ấ ả ắ ằ
phương pháp chôn lấ

ờ ảm ơn
ả ảm ơn sự ỗ ợ ủa trườ

Đạ ọ ự ội cho đề “Nghiên cứ

ựng phương pháp tính toán nướ ỉ ợ điề ệ ệ
Nam”. Mã số ả ẩ ủa đề

ệ ả
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